




























   TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 01

       CỤC THUẾ....

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ ƯỚC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN THU NĂM 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng

S

CHỈ TIÊU

TH NĂM 2022 NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024

(%) SO SÁNH

T THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

TH CẢ NĂM

Thuế TNDN
được gia hạn của
DN có năm tài
chính khác năm
dương lịch theo

NĐ số
34/2022/NĐ-CP
nộp trong năm

2023

Giảm thu thuế, tiền
thuê đất, lệ phí trước

bạ, phí lệ phí do
thực hiện chính sách
hỗ trợ DN do dịch
bệnh Covid-19, hỗ
trợ phục hồi DN,
HTX, HKD; giảm

thuế GTGT theo NĐ
số 15/2022/NĐ-CP;
giảm thuế BVMT
theo các NQ số

1148,13,18,20;…

DỰ TOÁN
PHÁP LỆNH

DỰ TOÁN
HĐND, UBND

ƯỚC TH 6 THÁNG ƯỚC CẢ NĂM 2023 ƯTH NĂM 2023 SO DT2024/ƯTH NĂM 2023

T

SỐ THU

Thuế TNDN
được gia hạn của
DN có năm tài
chính khác năm
dương lịch theo

NĐ số
52/2021/NĐ-CP
nộp trong năm

2022

Số thuế, tiền thuê
đất gia hạn theo

NĐ số
34/2022/NĐ-CP;

gia hạn thuế
TTĐB theo NĐ
số 32/2022/NĐ-

CP

Giảm thu thuế, tiền
thuê đất, lệ phí trước
bạ, phí lệ phí do thực
hiện chính sách hỗ trợ

DN do dịch bệnh
Covid-19, hỗ trợ phục
hồi DN, HTX, HKD;
giảm thuế GTGT theo
NĐ số 15/2022/NĐ-

CP; giảm thuế BVMT
theo các NQ số
1148,13,18;…

SỐ THU

Số thuế, tiền thuê
đất gia hạn theo

NĐ số
12/2023/NĐ-CP;
tiền thuế TTĐB

đối với ô tô được
gia hạn

Giảm thuế BVMT theo
NQ số

20,30/2022/UBTVQH
15; giảm 30% tiền thuê

đất, thuê mặt nước
phát sinh phải nộp năm
2022, 2023; giảm thuế

GTGT theo NĐ số
15/2022/NĐ-CP; dự
thảo NQ của QH về
giảm thuế GTGT;

Ảnh hưởng tăng, giảm thu NS
6 tháng đầu năm 2023 so với
mặt bằng năm 2022 do thực
hiện CS thuế, phí, lệ phí mới

(%) SO VỚI

Thuế TNDN
được gia hạn

của DN có năm
tài chính khác

năm dương lịch
theo Nghị định
số 12/2023/NĐ-

CP nộp trong
năm 2024

Giảm thuế BVMT
theo NQ số

20,30/2022/UBTVQ
H15; giảm 30% tiền
thuê đất, thuê mặt

nước phát sinh phải
nộp năm 2022, 2023;

giảm thuế GTGT
theo NĐ số

15/2022/NĐ-CP; dự
thảo NQ của QH về
giảm thuế GTGT;

Ảnh hưởng tăng, giảm thu
NS năm 2023 so với mặt
bằng năm 2022 do thực
hiện CS thuế, phí, lệ phí

mới SỐ ƯỚC THU
CẢ NĂM

Trong đó
Giảm thuế

BVMT theo
Nghị quyết số

30/2022/UBTV
QH15; dự thảo
NQ của QH về

giảm thuế
GTGT;…

Ảnh hưởng tăng, giảm thu NS
năm 2024 so với mặt bằng
năm 2023 do thực hiện CS

thuế, phí, lệ phí mới SỐ DỰ KIẾN
DỰ TOÁN
THU NĂM

2024

Trong đó

DỰ TOÁN

CÙNG KỲ

THỰC TẾ LOẠI TRỪ

Tăng thu Giảm thu DT CKỲ
THỰC TẾ

CKỲ
LOẠI
TRỪ

Tăng thu Giảm thu Cục Thuế DNL Cục Thuế địa
phương Tăng thu Giảm thu Cục Thuế DNL Cục Thuế địa

phương THỰC TẾ LOẠI TRỪ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=22a+22b 22a 22b 23 24 25 26=26a+26b 26a 26b 27 28 29 30 31

TỔNG THU (I+II+III) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I THU DẦU THÔ
II THU NỘI ĐỊA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SỐ THU TRỪ TIỀN SDĐ, XỔ SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tr.đó: Số thu không kể tiền SD đất, CT&LNCL, XS, CLTCNH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Khối sản xuất kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) Các khoản liên quan đến đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) Các khoản thu khác còn lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thuế giá trị gia tăng
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tài nguyên
 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tài nguyên
 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tài nguyên
 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tài nguyên
 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

3.1 Thu từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí
 - Thuế tài nguyên
 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

3.2 Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế tài nguyên

4 Thuế thu nhập cá nhân
5 Thuế bảo vệ môi trường

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu
 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

6 Lệ phí trước bạ
7 Phí - lệ phí

 Bao gồm: - Trung ương
                   - Địa phương
Tr.đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

8 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 
 Tr.đó: Thu từ các hoạt động TD, KT dầu, khí

11 Thu tiền sử dụng đất
 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc trung ương quản lý
 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc địa phương quản lý

12 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN
13 Thu từ hoạt động xổ số
14 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước

 - Cơ quan Trung ương cấp phép
Tr.đó:  + Tài nguyên khoáng sản
             + Tài nguyên nước
 - Cơ quan địa phương cấp phép

15 Thu tiền sử dụng khu vực biển
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 - Cơ quan Trung ương cấp phép
 - Cơ quan địa phương cấp phép

16 Thu khác ngân sách
 Bao gồm: - Trung ương
                   - Địa phương
Tr.đó: - Thu phạt vi phạm ATGT
           - Thu phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện
       - Thu từ xử phạt VPHC của lực lượng quản lý thị trường

17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác
18 Thu cổ tức, LN được chia và LNST, trong đó: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSTW hưởng 100%
 - Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%

19 Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước
20 Thu từ NCCNN không có cơ sở thường trú tại VN (do Cục Thuế DNL trực tiếp quản lý)

 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ghi chú: 
- Đề nghị không thêm, bớt dòng cột và điền đầy đủ các chi tiêu "trong đó".
- Cột (18): Cục Thuế DNL tổng hợp theo nhiệm vụ thu của QĐ số 1972/QĐ-TCT ngày 16/12/2022.
- Cột (17) ={(Cột (10) - cột (6) + cột (11) + cột (12) - cột (13) +cột (14)} chia (:) {(Cột (1) - cột (2) + cột (3) + cột (4)}*100
- Cột (29) ={(Cột (22) - cột (6) + cột (18) + cột (19) - Cột (20) + Cột (21)} chia (:) {(Cột (5) - cột (2) + cột (6) + Cột (7)}*100
- Cột (31) ={(Cột (26) - cột (18) + cột (23) - Cột (24) + Cột (25)} chia (:) {(Cột (22) - cột (6) + cột (18) + cột (19) - Cột (20))}*100

S

CHỈ TIÊU

TH NĂM 2022 NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024

(%) SO SÁNH

T THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

TH CẢ NĂM

Thuế TNDN
được gia hạn của
DN có năm tài
chính khác năm
dương lịch theo

NĐ số
34/2022/NĐ-CP
nộp trong năm

2023

Giảm thu thuế, tiền
thuê đất, lệ phí trước

bạ, phí lệ phí do
thực hiện chính sách
hỗ trợ DN do dịch
bệnh Covid-19, hỗ
trợ phục hồi DN,
HTX, HKD; giảm

thuế GTGT theo NĐ
số 15/2022/NĐ-CP;
giảm thuế BVMT
theo các NQ số

1148,13,18,20;…

DỰ TOÁN
PHÁP LỆNH

DỰ TOÁN
HĐND, UBND

ƯỚC TH 6 THÁNG ƯỚC CẢ NĂM 2023 ƯTH NĂM 2023 SO DT2024/ƯTH NĂM 2023

T

SỐ THU

Thuế TNDN
được gia hạn của
DN có năm tài
chính khác năm
dương lịch theo

NĐ số
52/2021/NĐ-CP
nộp trong năm

2022

Số thuế, tiền thuê
đất gia hạn theo

NĐ số
34/2022/NĐ-CP;

gia hạn thuế
TTĐB theo NĐ
số 32/2022/NĐ-

CP

Giảm thu thuế, tiền
thuê đất, lệ phí trước
bạ, phí lệ phí do thực
hiện chính sách hỗ trợ

DN do dịch bệnh
Covid-19, hỗ trợ phục
hồi DN, HTX, HKD;
giảm thuế GTGT theo
NĐ số 15/2022/NĐ-

CP; giảm thuế BVMT
theo các NQ số
1148,13,18;…

SỐ THU

Số thuế, tiền thuê
đất gia hạn theo

NĐ số
12/2023/NĐ-CP;
tiền thuế TTĐB

đối với ô tô được
gia hạn

Giảm thuế BVMT theo
NQ số

20,30/2022/UBTVQH
15; giảm 30% tiền thuê

đất, thuê mặt nước
phát sinh phải nộp năm
2022, 2023; giảm thuế

GTGT theo NĐ số
15/2022/NĐ-CP; dự
thảo NQ của QH về
giảm thuế GTGT;

Ảnh hưởng tăng, giảm thu NS
6 tháng đầu năm 2023 so với
mặt bằng năm 2022 do thực
hiện CS thuế, phí, lệ phí mới

(%) SO VỚI

Thuế TNDN
được gia hạn

của DN có năm
tài chính khác

năm dương lịch
theo Nghị định
số 12/2023/NĐ-

CP nộp trong
năm 2024

Giảm thuế BVMT
theo NQ số

20,30/2022/UBTVQ
H15; giảm 30% tiền
thuê đất, thuê mặt

nước phát sinh phải
nộp năm 2022, 2023;

giảm thuế GTGT
theo NĐ số

15/2022/NĐ-CP; dự
thảo NQ của QH về
giảm thuế GTGT;

Ảnh hưởng tăng, giảm thu
NS năm 2023 so với mặt
bằng năm 2022 do thực
hiện CS thuế, phí, lệ phí

mới SỐ ƯỚC THU
CẢ NĂM

Trong đó
Giảm thuế

BVMT theo
Nghị quyết số

30/2022/UBTV
QH15; dự thảo
NQ của QH về

giảm thuế
GTGT;…

Ảnh hưởng tăng, giảm thu NS
năm 2024 so với mặt bằng
năm 2023 do thực hiện CS

thuế, phí, lệ phí mới SỐ DỰ KIẾN
DỰ TOÁN
THU NĂM

2024

Trong đó

DỰ TOÁN

CÙNG KỲ

THỰC TẾ LOẠI TRỪ

Tăng thu Giảm thu DT CKỲ
THỰC TẾ

CKỲ
LOẠI
TRỪ

Tăng thu Giảm thu Cục Thuế DNL Cục Thuế địa
phương Tăng thu Giảm thu Cục Thuế DNL Cục Thuế địa

phương THỰC TẾ LOẠI TRỪ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=22a+22b 22a 22b 23 24 25 26=26a+26b 26a 26b 27 28 29 30 31

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu số 02
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ....

TỔNG HỢP ẢNH HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẾN SỐ THU NSNN NĂM 2023-2024
Do ban hành, sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế lớn

TT NỘI DUNG

NĂM 2023 NĂM 2024

Tổng
cộng

Trong đó:

Tổng
cộng

Trong đó:
Khu vực DNNN trung

ương
Khu vực DNNN địa

phương
Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN CTN-DV
NQD

Thuế
TNCN

Tiền
thuê đất

Thuế
BVMT

Phí, lệ
phí

Lệ phí
trước

bạ

Khoản
khác

(nếu có)

Khu vực DNNN trung
ương

Khu vực DNNN địa
phương

Khu vực DN có vốn ĐTNN
Khu vực DN CTN-DV

NQD
Thuế

TNCN
Tiền

thuê đất
Thuế

BVMT
Phí, lệ

phí

Lệ phí
trước

bạ

Khoản
khác

(nếu có)
Thuế

GTGT
Thuế

TNDN
Thuế TN

Thuế
GTGT

Thuế
TNDN

Thuế TN
Thuế

GTGT
Thuế

TNDN
Thuế TN

Thuế
GTGT

Thuế
TNDN

Thuế TN
Thuế

GTGT
Thuế

TNDN
Thuế TN

Thuế
GTGT

Thuế
TNDN

Thuế TN
Thuế

GTGT
Thuế

TNDN
Thuế TN

Thuế
GTGT

Thuế
TNDN

Thuế TN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
TỔNG CỘNG

1
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách
miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm:

1.1

(1) Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% được
giảm 2% thuế suất (còn 8%) đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm khi thực hiện xuất hóa đơn đối với
cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ
phần trăm trên doanh thu, áp dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022,
ảnh hưởng năm 2023 là 01 tháng và 1 quý.

T12,Q4/
2022

T12,Q4/
2022

T12,Q4/
2022

T12,Q4/
2022

1,2

(2) Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản
chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho cá hoạt động phòng, chống dịch Covid-19,
áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Theo đó, sẽ giảm thu thuế TNDN tạm
nộp quý 4 và bổ sung quyết toán thuế TNDN trong năm 2022 nộp vào NSNN năm
2023

Q4,QT/2
022

Q4,QT/2
022

Q4,QT/2
022

Q4,QT/2
022

2

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn
nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 (áp dụng kể từ
ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022), theo đó Cục Thuế tổng hợp đầy đủ số
thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 năm 2022 của DN có năm tài chính khác năm
dương lịch được gia hạn nộp sang năm 2023.

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

3
Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/07/2022 về mức thuế bảo vệ môi
trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (áp dụng từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày
31/12/2022), ảnh hưởng năm 2023 là 01 tháng.

T12/202
2

4
Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2023)

5
Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của UBTVQH về mức thuế
BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (áp dụng từ 01/01/2023 đến hết ngày
31/12/2023), ảnh hưởng năm 2023 là 11 tháng và năm 2024 là 01 tháng.

T1-
T11/202

3

T12/202
3

6

Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 về hướng dẫn thi hành Nghị định
số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-
CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2022/TT-
BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023, ảnh hưởng
năm 2023 là 8 tháng và năm 2024 là 2 tháng

8T=4-11 8T=4-11 8T=4-11 8T=4-11 4T=12-3 4T=12-3 4T=12-3 4T=12-3

7

Quyết định số 1062/QĐ-BTC ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương quyết định về
giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (mức giá bán lẻ điện bình quân
là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng),áp dụng từ ngày
04/5/2023), ảnh hưởng năm 2023 là 07 tháng và năm 2024 là 05 tháng

T5-
T11/202

3

T5-
T11/202

3

T5-
T11/202

3

T5-
T11/202

3

T12/202
3, T1-

T4/2024

T12/202
3, T1-

T4/2024

T12/202
3, T1-

T4/2024

T12/202
3, T1-

T4/2024

8

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn
nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023 (có hiệu lực từ
ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023), theo đó Cục Thuế tổng hợp đầy đủ số
thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 năm 2023 của DN có năm tài chính khác năm
dương lịch được gian hạn nộp sang năm 2024

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

Q1,2/20
23

9
Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê
mặt nước của năm 2022 đối với một số các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19.

30%

10

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT (dự kiến áp dụng từ
01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023) theo phương án: "giảm 2% thuế suất thuế giá
trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế
suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ
thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất
động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể
khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa
và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt", ảnh hưởng năm 2023 là 05 tháng và năm
2024 là 01 tháng.

T7-
T11,Q3,
4/2023

T7-
T11,Q3,
4/2023

T7-
T11,Q3,
4/2023

T7-
T11,Q3,
4/2023

T12/202
3, T1-

6/2023,
Q1,2/20

24

T12/202
3, T1-

6/2023,
Q1,2/20

24

T12/202
3, T1-

6/2023,
Q1,2/20

24

T12/202
3, T1-

6/2023,
Q1,2/20

24

11 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023

12

Ngày 28/4/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 4296/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ về rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và
doanh nghiệp, trong đó Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí
(áp dụng từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023), ảnh hưởng năm 2023 là 05 tháng và năm 2024 là 1
tháng

13
Tính toán ảnh hưởng tăng/giảm thu NSNN đối với các văn bản của chính quyền địa phương về
giá tính thuế tài nguyên, phí, lệ phí, thu khác NSNN ban hành theo phân cấp sau thời
điểm quyết định dự toán NSNN năm 2023.

14 Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính có Báo cáo số 55/BC-BTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc
áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam, với dự kiến thực hiện từ năm 2024 trở đi.

15 …

Ghi chú: Đối với Cục Thuế địa phương: tính toán ảnh hưởng thu NSNN trên địa bàn (bao gồm cả các doanh nghiệp đã bàn giao về Cục Thuế DNL trực tiếp quản lý).
                   Ảnh hưởng tăng thu điền dấu (+); giảm thu điền dấu (-). Cục Thuế tổng hợp ảnh hưởng tăng, giảm thu vào biểu tổng hợp.
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   TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 03
      CỤC THUẾ...........

BIỂU TIỀN THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT GIA HẠN NĂM 2022, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023
(Năm 2022: Nghị định số 32/2022/NĐ-CP, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP; Năm 2023: Nghị định số 12/2023/NĐ-CP; dự thảo Nghị định gia hạn thuế TTĐB năm 2023)

STT CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2022 (Nghị định số 32/2022/NĐ-CP; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP) ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (Nghị định số 12/2023/NĐ-CP; dự thảo Nghị định gia hạn thuế
TTĐB năm 2023)

THÁNG
4

THÁNG
5

THÁNG
6

THÁNG
7

THÁNG
8

THÁNG
9

THÁNG
10

THÁNG
11

THÁNG
12

LŨY KẾ
CẢ

NĂM

THÁNG
4

THÁNG
5

THÁNG
6

THÁNG
7

THÁNG
8

THÁNG
9

THÁNG
10

THÁNG
11

THÁNG
12

LŨY KẾ
CẢ

NĂM
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Khu vực doanh nghiệp trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thuế giá trị gia tăng

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 Khu vực doanh nghiệp địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thuế giá trị gia tăng

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

3 Khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thuế giá trị gia tăng

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Thuế giá trị gia tăng

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

5 Thuế thu nhập cá nhân

6 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

Ghi chú: Cục Thuế thống kê số thuế và tiền thuê đất thực tế gia hạn theo kỳ kê khai, ví dụ: Theo quy định tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 người nộp thuế được gia hạn thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3
năm 2023 thì Cục Thuế điền số thuế thực tế gia hạn vào cột số (11)-tháng 4/2023; NNT được gia thuế TNDN tạm nộp quý 1 của kỳ tính thuế năm 2023 thì thống kê số thuế TNDN được gia hạn và thực tế gia hạn vào cột số (11)-tháng 4/2023.
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   TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 04
      CỤC THUẾ...........

ƯỚC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023, DỰ TOÁN 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Kế hoạch giai

đoạn 2021-
2025

Đã thực hiện
đến 31/12/2022

Dự kiến năm 2023
Dự kiến dự toán năm 2024 và giai đoạn

202024-2026

Ghi chú

Thực hiện đến
31/5/2023

Ước thực hiện
cả năm

Dự kiến dự
toán năm

2024

Dự kiến năm
2025

Dự kiến năm
2026

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tổng vốn đầu tư công trung hạn

Trong đó từ tiền sử dụng đất

2 Kế hoạch đấu giá đất/chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 - Tổng diện tích (nghìn m2)

 - Giá bình quân (nghìn đồng/m2)

 - Tiền sử dụng đất thu được

 + Dự án A

 + Dự án B

 + Dự án C

…
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        TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ….. Mẫu số 05

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ NỘP NSNN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỌNG ĐIỂM THUỘC LĨNH VỰC NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Công văn số     /TCT-DT ngày    /   /2023)

Năm...
Mã số thuế:…………………… Tên doanh nghiệp: …………………………………….

STT CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM
TRƯỚC NĂM BÁO CÁO

(N-1)
NĂM BÁO CÁO (N)

DỰ KIẾN
NĂM (N+1)

(%) SO SÁNH

TH 6 THÁNG NĂM N SO ƯTH NĂM N SO DỰ KIẾN
NĂM N+1

SO
ƯỚC NĂM N

TH
6 THÁNG

TH
CẢ NĂM

KẾ
HOẠCH

 TH 6
THÁNG

ƯỚC TH
CẢ NĂM

KẾ HOẠCH CÙNG KỲ KẾ HOẠCH CÙNG KỲ

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/3 8=4/1 9=5/3 10=5/2 11=6/5

I NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG
1 Tổng thu nhập

1.1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương ứng 
1.2 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
1.3 Thu nhập từ hoạt động khác
1.4 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
1.5 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
1.6 Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
1.7 Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
2 Tổng chi phí

2.1 Chi phí lãi và các chi phí tương tự
2.2 Chi phí hoạt động dịch vụ 
2.3 Chi phí hoạt động khác
2.4 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
3 Tổng lợi nhuận trước thuế (1-2)
II CTY CHỨNG KHOÁN, CTY QL QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

4 Tổng doanh thu
4.1 Doanh thu hoạt động 
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính
4.3 Thu nhập khác
5 Tổng chi phí

5.1 Chi phí hoạt động
5.2 Chi phí tài chính
5.3 Chi phí bán hàng
5.4 Chi phí quản lý công ty
5.5 Chi phí khác
6 Tổng lợi nhuận trước thuế (1-2)
7 Tổng thu nhập chịu thuế

7.1 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh
7.2 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS (nếu có)
8 Tổng thu nhập tính thuế

8.1 Thu nhập tính thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh
8.2 Thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS (nếu có)
9 Thuế TNDN được miễn, giảm

IV CÁC KHOẢN NỘP NSNN
10 Số chưa nộp kỳ trước chuyển sang

 - Thuế TNDN
 + Nộp tại địa phương
 + Nộp tại địa phương khác
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế GTGT 
 - Thuế TTĐB
 - Thuế BVMT
 - Cổ tức/Lợi nhuận còn lại
 - Thu khác

11 Số phải nộp trong kỳ
 - Thuế TNDN
 + Nộp tại địa phương
 + Nộp tại địa phương khác
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế GTGT 
 - Thuế TTĐB
 - Thuế BVMT
 - Cổ tức/Lợi nhuận còn lại
 - Thu khác

12 Số đã nộp trong kỳ
 - Thuế TNDN
 + Nộp tại địa phương
 + Nộp tại địa phương khác
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế GTGT 
 - Thuế TTĐB
 - Thuế BVMT
 - Cổ tức/Lợi nhuận còn lại
 - Thu khác

13 Số chưa nộp chuyển sang kỳ sau
 - Thuế TNDN
 + Nộp tại địa phương
 + Nộp tại địa phương khác
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế GTGT 
 - Thuế TTĐB
 - Thuế BVMT
 - Cổ tức/Lợi nhuận còn lại
 - Thu khác

Ghi chú: Mức độ ưu đãi thuế:
- Thuế suất thuế TNDN ưu đãi:...%.
- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi...năm, kể từ năm....
- Thời gian miễn thuế...năm, kể từ năm....
- Thời gian giảm 50% số thuế phải nôp:...năm, kể từ năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)
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        TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 06
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

BIỂU CHI TIẾT THEO NGƯỜI NỘP THUẾ (ĐỐI VỚI NNT CÓ NGUỒN THU PHÂN BỔ)
(Ban hành kèm theo Công văn số     /TCT-DT ngày    /   /2023)

Mã số thuế:…………………… Tên doanh nghiệp: …………………………………….
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2022 NĂM 2023
DỰ KIẾN NĂM 2024

THỰC HIỆN 6 THÁNG THỰC HIỆN 6 THÁNG ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Thuế GTGT Thuế TNDN
TTĐB

Thuế TNCN Thuế BVMT
Phí-lệ

phí

Thu
khác
NS

CT &
LNCL

Thuế GTGT Thuế TNDN
TTĐB

Thuế TNCN Thuế BVMT
Phí-lệ

phí

Thu
khác
NS

CT &
LNCL

Thuế GTGT Thuế TNDN
TTĐB

Thuế TNCN Thuế BVMT
Phí-lệ

phí

Thu
khác
NS

CT &
LNCL

Thuế GTGT Thuế TNDN
TTĐB

Thuế TNCN Thuế BVMT
Phí-lệ

phí

Thu
khác
NS

CT &
LNCL

Thuế GTGT Thuế TNDN
TTĐB

Thuế TNCN Thuế BVMT
Phí-lệ

phí

Thu
khác
NS

CT &
LNCL

Tổng
số

Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
số

Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
số

Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
số

Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
số

Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

Tổng
Trụ sở
chính

Phân
bổ

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 TP Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Quảng Ngãi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Quảng Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đà Nẵng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Bình Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 TP Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Hưng Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đồng Nai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Thái Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Lạng Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Bình Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Bắc Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Long An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Lâm Đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Đắc Lắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hà Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Tây Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Bắc Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Đồng Tháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Sóc Trăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Bến Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vĩnh Phúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Đắc Nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Thừa Thiên - Huế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Ninh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Quảng Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Sơn La 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Hòa Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Phú Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Quảng Trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Kon Tum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Lào Cai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Ninh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Hà Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Bạc Liêu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Cao Bằng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Bắc Cạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Cục Thuế DNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 07
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

TỔNG HỢP SỐ THU THEO TRỤ SỞ CHÍNH VÀ PHÂN BỔ ĐỊA BÀN CẤP TỈNH KHÁC NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số     /TCT-DT ngày    /   /2023)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT CHỈ TIÊU

Năm 2022 Năm 2023
Dự kiến năm 2024 (%) So sánh

Thực hiện 6 tháng Thực hiện cả năm Nhiệm vụ thu NSNN Ước thực hiện 6 tháng Ước thực hiện cả năm

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Tổng
cộng

Trụ sở
chính

Phân bổ
địa bàn
cấp tỉnh
khác nơi
đóng trụ
sở chính

Ước
TH2023

so
NV2023

Ước
TH2023

so
TH2022

DK2024
so

UTH20
23

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+1
2 11 12 13=14+1

5 14 15 16=17+1
8 17 18 19=13/7 20=10/4 21=16/1

0
TỔNG THU CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I THU DẦU THÔ
II THU NỘI ĐỊA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Thu nội địa không kể thu CT&LNCL, XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thu từ 03 khu vực kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Khu vực DNNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

1.2 Khu vực DN có vốn ĐTNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

1.3 Khu vực CTN và dịch vụ NQD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.4 Thuế thu nhập cá nhân
1.5 Thuế bảo vệ môi trường
1.6 Phí - lệ phí tính cân đối ngân sách
1.7 Thu khác ngân sách
1.8 Nhà cung cấp nước ngoài
2 Thu từ xổ số kiến thiết
3 Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại
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TỔNG CỤC THUẾ Biểu số 08
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

TỔNG HỢP ƯỚC THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN NGÂN SÁCH NĂM 2024 THEO ĐỊA BÀN
(Ban hành kèm theo Công văn số     /TCT-DT ngày    /   /2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Địa bàn

Thực hiện năm 2022 Ước thực hiện năm 2023 Dự kiến năm 2024 (%) So sánh 2023/2022 (%) So sánh 2024/2023

Tổng số Thu dầu
thô

Thu nội địa

Tổng số Thu dầu
thô

Thu nội địa

Tổng số Thu dầu
thô

Thu nội địa

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:
Tổng

số
Thu

nội địa

Trđó:
Thu
thuế,
phí

Tổng
số

Thu
nội địa

Trđó:
Thu
thuế,
phí

Thu xổ
số điện

toán

Thu cổ
tức&LN

CL

Thu
thuế, phí

Thu xổ
số điện

toán

Thu cổ
tức&LN

CL

Thu
thuế, phí

Thu xổ
số điện

toán

Thu cổ
tức&LN

CL

Thu
thuế, phí

A B 1*=2+3 2* 3*=4*+5*+
6* 4* 5* 6* 1=2+3 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9=10+11+1

2 10 11 12 13*=1/1
*

14*=3/3
*

15*=6/6
* 13=7/1 14=9/3 15=12/6

Tổng số - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 TP Hà Nội
2 TP Hồ Chí Minh
3 Quảng Ngãi
4 Bà Rịa - Vũng Tàu
5 Quảng Ninh
6 TP Hải Phòng
7 TP Đà Nẵng
8 Bình Dương
9 Nghệ An
10 TP Cần Thơ
11 Hưng Yên
12 Đồng Nai
13 Bình Phước
14 Cà Mau
15 Hà Tĩnh
16 Thái Nguyên
17 Lạng Sơn
18 Khánh Hòa
19 Bình Thuận
20 Kiên Giang
21 Bắc Giang
22 An Giang
23 Long An
24 Lâm Đồng
25 Đắc Lắc
26 Hà Nam
27 Thanh Hoá
28 Vĩnh Long
29 Thái Bình
30 Tây Ninh
31 Bắc Ninh
32 Tiền Giang
33 Đồng Tháp
34 Trà Vinh
35 Hải Dương
36 Phú Thọ
37 Sóc Trăng
38 Bến Tre
39 Bình Định
40 Nam Định
41 Gia Lai
42 Quảng Nam
43 Vĩnh Phúc
44 Đắk Nông
45 Yên Bái
46 Thừa Thiên - Huế
47 Ninh Bình
48 Hậu Giang
49 Quảng Bình
50 Sơn La
51 Hòa Bình
52 Điện Biên
53 Tuyên Quang
54 Phú Yên
55 Quảng Trị
56 Kon Tum
57 Lai Châu
58 Lào Cai
59 Ninh Thuận
60 Hà Giang
61 Bạc Liêu
62 Cao Bằng
63 Bắc Cạn
64 Cục Thuế DNL
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   TỔNG CỤC THUẾ Mẫu số 07A/DT-GTGT
      CỤC THUẾ..... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT
CHI CỤC THUẾ...... ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

 DỰ TOÁN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Năm:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
MÃ
 SỐ

THUẾ
TÊN NNT

NĂM 2022 NĂM 2023
NĂM 2024

TH 6 THÁNG THỰC HIỆN CẢ NĂM TH 6 THÁNG ƯỚC TH CẢ NĂM

Tổng
doanh

thu
HHDV
bán ra

Doanh thu
HHDV bán

ra chịu
thuế

GTGT

Thuế
GTGT

của
HHDV
bán ra

Thuế
GTGT

của
HHDV

mua vào

Số thuế
GTGT
được

giảm theo
NĐ15

Thuế
GTGT

phải nộp

Thuế
GTGT đã

nộp

Thuế
GTGT đã

hoàn

Tổng
doanh

thu
HHDV
bán ra

Doanh
thu

HHDV
bán ra

chịu thuế
GTGT

Thuế
GTGT

của
HHDV
bán ra

Thuế
GTGT

của
HHDV

mua vào

Số thuế
GTGT
được

giảm theo
NĐ15

Thuế
GTGT

phải nộp

Thuế
GTGT đã

nộp

Thuế
GTGT đã

hoàn

Tổng
doanh

thu
HHDV
bán ra

Doanh
thu

HHDV
bán ra

chịu thuế
GTGT

Thuế
GTGT

của
HHDV
bán ra

Thuế
GTGT

của
HHDV

mua vào

Số thuế
GTGT
được

giảm theo
NĐ15

Thuế
GTGT

phải nộp

Thuế
GTGT đã

nộp

Thuế
GTGT đã

hoàn

Tổng
doanh

thu
HHDV
bán ra

Doanh
thu

HHDV
bán ra

chịu thuế
GTGT

Thuế
GTGT

của
HHDV
bán ra

Thuế
GTGT

của
HHDV

mua vào

Số thuế
GTGT
được

giảm theo
NĐ15 và
dự thảo

NĐ giảm
thuế

Thuế
GTGT

phải nộp

Tổng
doanh

thu
HHDV
bán ra

Doanh
thu

HHDV
bán ra

chịu thuế
GTGT

Thuế
GTGT

của
HHDV
bán ra

Thuế
GTGT

của
HHDV

mua vào

Số thuế
GTGT
được

giảm theo
dự thảo

NĐ giảm
thuế

Thuế
GTGT

phải nộp

A C D 1 2 3 4 5* 5 6 7 8 9 10 11 12* 12 13 14 15 16 17 18 19* 19 20 21 22 23 24 25 26* 26 27 28 29 30 31* 31

I KHU VỰC DNNN TRUNG ƯƠNG

1 Doanh nghiệp A

2 Doanh nghiệp B

3 ……

Các đơn vị khác

II KHU VỰC DNNN ĐỊA PHƯƠNG

1 Doanh nghiệp C

2 Doanh nghiệp D

3 ……

Các đơn vị khác

III KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

1 Doanh nghiệp E

2 Doanh nghiệp F

3 ……

Các đơn vị khác

IV KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

1 Doanh nghiệp G

2 Doanh nghiệp H

……

3 Các đơn vị khác

Ghi chú: - Tổng số thu chi tiết theo từng doanh nghiệp tại các khu vực phải chiếm tối thiểu 70% tổng số thu của khu vực đó
- Đối với DN mua bán, chế tác vàng bạc đá quý chỉ tổng hợp Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra; số thuế phải nộp và đã nộp NSNN, số thuế đã hoàn (nếu có)
- Đối với DN kê khai trực tiếp trên doanh thu chỉ tổng hợp Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế; số thuế phải nộp và đã nộp NSNN, số thuế đã hoàn (nếu có)

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)
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       TỔNG CỤC THUẾ MẪU SỐ 40/DT-HTN
   CỤC THUẾ/VỤ KKKTT... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT

ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

DỰ TOÁN SỐ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Năm …

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu

Năm trước năm báo cáo
(N-1) Năm báo cáo (N)

Dự toán năm
(N+1)

6 tháng Cả năm Dự toán 6 tháng Ước thực hiện
cả năm

A B 1 2 3 4 5 6

Tổng số

1 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

3 Hoàn thuế giá trị gia tăng của các trường hợp khác

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



             TỔNG CỤC THUẾ MẪU SỐ 41/DT-HXK
   CỤC THUẾ... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT

ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

DỰ TOÁN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRỌNG ĐIỂM

Năm:...

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
Mặt hàng
xuất khẩu
chủ yếu

Thị trường
xuất khẩu
chủ yếu

NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO (N-1) DỰ TOÁN NĂM N+1

Thuế GTGT đề nghị
hoàn trên tờ khai
nhưng chưa được

hoàn (đã nộp hồ sơ
hoặc chưa nộp hồ sơ)
chuyển sang năm N-1

giải quyết

Khai thuế GTGT
Số thuế

GTGT đề
nghị hoàn

trên tờ khai
thuế trong

năm

Số tiền thuế
đã hoàn

trong năm

Số thuế GTGT
đã đề nghị

nhưng chưa
được hoàn

chuyển sang
năm N giải

quyết

Thuế GTGT
chưa khấu trừ

hết chuyển
năm sau

Thực hiện 6 tháng Ước thực hiện cả năm

Thuế
GTGT đầu
vào phát

sinh trong
năm

Tổng doanh
thu chịu

thuế GTGT

Doanh thu
xuất khẩu

Dự toán tiền phải hoàn cả năm

Thuế
GTGT đầu
vào phát

sinh trong
năm

Trong đó
thuế GTGT
đầu vào áp
dụng thuế
suất 8%

Tổng doanh
thu chịu

thuế GTGT

Doanh thu
xuất khẩu

Thuế GTGT
đầu vào phát

sinh trong
 06 tháng

năm N

Tổng doanh
thu chịu

thuế GTGT

Doanh thu
xuất khẩu

Số thuế
GTGTđề
nghị hoàn

trên tờ khai
thuế

Số tiền thuế
đã hoàn

Số thuế GTGT
đã đề nghị

nhưng chưa
được hoàn

Thuế GTGT
chưa khấu trừ
hết chuyển kỳ

sau

Thuế
GTGT đầu
vào phát

sinh trong
năm

Trong đó
thuế GTGT
đầu vào áp
dụng thuế
suất 8%

Tổng doanh
thu chịu

thuế GTGT

Doanh thu
xuất khẩu

Số thuế
GTGT đề
nghị hoàn

trên tờ khai
thuế trong

năm

Số thuế GTGT
phải hoàn trong

năm N
Tổng cộng

Số phải
hoàn năm
N chuyển

sang

Số phải
hoàn phát
sinh trong
năm N+1

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+6-7 9 10 11 12 13 14 15=8+13-14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26=27+28 27 28

TỔNG CỘNG

I
Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu
(doanh thu sản xuất hàng xuất khẩu
chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên)

1 Doanh nghiệp A
2 Doanh nghiệp B
3 …

II
Doanh nghiệp thương mại xuất khẩu
(doanh thu thương mại xuất khẩu
chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên)

1 Doanh nghiệp C

2 Doanh nghiệp D

3 …

III
Cơ sở sản xuất kinh doanh  xuất khẩu
khác (Không thuộc trường hợp I hoặc
II)

1 Doanh nghiệp E

2 Doanh nghiệp F

3 …

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



              TỔNG CỤC THUẾ MẪU SỐ 42/DT-HDA
   CỤC THUẾ... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT

ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

DỰ TOÁN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

Năm:....

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Dự án mới
phát sinh
trong năm

N
(đánh dấu x

nếu có)

SỐ VỐN GIẢI NGÂN

Thực hiện hoàn thuế GTGT năm N-1 Ước hoàn thuế GTGT năm N Dự toán hoàn thuế GTGT năm N+1

Thuế GTGT đề nghị
hoàn trên tờ khai
nhưng chưa được

hoàn (đã nộp hồ sơ
hoặc chưa nộp hồ sơ)
chuyển sang năm N-

1 giải quyết

Tổng số
thuế GTGT
đầu vào của

hàng hoá
dịch vụ
mua vào

Trong đó
thuế GTGT
đầu vào áp
dụng thuế
suất 8%

Số tiền thuế
NNT đề

nghị hoàn
trên tờ khai

năm N-1

Số tiền thuế
đã hoàn
năm N-1

Số thuế
GTGT đã đề
nghị nhưng
chưa được

hoàn

Thuế
GTGT
đầu vào

chưa
khấu trừ

hết
chuyển
năm sau

Thực hiện 06 tháng đầu năm N Ước thực hiện năm N Tổng số
thuế

GTGT
đầu vào
của hàng
hoá dịch
vụ mua

vào

Ước số tiền phải hoàn cả năm

TỔNG VỐN
ĐẦU TƯ

THỜI GIAN THỰC
HIỆN DỰ ÁN

 (Từ tháng/ năm đến
tháng/năm

NGÀNH
NGHỀ,
LĨNH
VỰC

ĐẦU TƯ

Lũy kế đến
trước năm

báo cáo
 (N-1)

Dự kiến
thực hiện
trong năm

báo cáo
( N)

Dự kiến
thực hiện
trong năm

dự toán
(N+1)

Tổng số
thuế GTGT
đầu vào của

hàng hoá
dịch vụ
mua vào

Số tiền
thuế NNT

đề nghị
hoàn trên
tờ khai

Số tiền
thuế đã
hoàn

Số thuế
GTGT đã đề
nghị nhưng
chưa được

hoàn

Thuế
GTGT
đầu vào

chưa khấu
trừ hết

chuyển kỳ
sau

Tổng số
thuế GTGT
đầu vào của

hàng hoá
dịch vụ
mua vào

Trong đó
thuế GTGT
đầu vào áp
dụng thuế
suất 8%

Số thuế
GTGT đề
nghị hoàn

trên tờ khai
thuế trong

năm

Ước số
tiền phải
hoàn cả

năm

Tổng cộng

Số phải
hoàn

năm N
chuyển

sang

Số phải
hoàn

phát sinh
trong

năm N+1

A C B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8+11-12 14 15 16 17 18=13+16-17 19 20 21 22 23 24 25=26+27 26 27

TỔNG CỘNG

I
CSKD MỚI THÀNH LẬP TỪ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1 Doanh nghiệp A
2 Doanh nghiệp B
3 …

II
CSKD ĐANG HOẠT ĐỘNG
CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1 Dự án đầu tư cùng tỉnh/TP

1.1 Doanh nghiệp C
1.2 Doanh nghiệp D
1.3 …

B Dự án đầu tư khác tỉnh/TP

1.1 Doanh nghiệp E

1.2 Doanh nghiệp F
1.3 …

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



       TỔNG CỤC THUẾ MẪU SỐ 43/DT-HT3N
   CỤC THUẾ/VỤ KKKTT... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT

ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

DỰ KIẾN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 3 NĂM (TỪ NĂM N+1 ĐẾN NĂM N+3)

Năm....
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện
năm N-2

Thực hiện
năm N-1

Dự toán
năm báo cáo

(N)

So sánh %
(năm N với
năm N-1)

Dự kiến năm
N+1

Dự kiến năm
N+2

Dự kiến năm
N+3

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7
Tổng số

1 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất
khẩu

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

3 Hoàn thuế giá trị gia tăng của các trường hợp khác

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



      TỔNG CỤC THUẾ MẪU SỐ 44/DT-HT5N
   CỤC THUẾ/VỤ KKKTT... Ban hành theo QĐ số 926/QĐ-TCT

ngày 9/5/2018 của Tổng cục Thuế

 DỰ KIẾN HOÀN THUẾ GTGT 5 NĂM (TỪ NĂM N+1 ĐẾN NĂM N+5)

Năm:...
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu

Năm N-4 Năm N-3 Năm N-2 Năm N-1 Năm báo cáo (N) Dự kiến giai đoạn 5 năm

Dự toán
Thực

hiện cả
năm

Dự toán
Thực

hiện cả
năm

Dự toán
Thực

hiện cả
năm

Dự toán
Thực

hiện cả
năm

Dự toán
Ước thực
hiện cả

năm

Dự kiến
năm N+1

Dự kiến
năm N+2

Dự kiến
năm N+3

Dự kiến
năm N+4

Dự kiến
năm N+5

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số

1 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

3 Hoàn thuế giá trị gia tăng của các trường hợp khác

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TỔNG CỤC THUẾ MẪU: DK HNT
CỤC THUẾ:………… Ban hành kèm theo công văn số…………ngày…………..năm……...của Tổng cục Thuế
CHI CỤC THUẾ:………

BIỂU THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN SỐ LIỆU HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN NỘP THỪA GIẢM THU NSNN

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU Loại thuế

Năm 2022 Năm 2023 SỐ DỰ KIẾN 2024 -2026

6 tháng 2022 Cả năm 2022 6 tháng 2023 Ước thực hiện 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026

Hồ sơ
Số tiền hoàn

nộp thừa
Hồ sơ

Số tiền thuế
hoàn

Hồ sơ
Số tiền hoàn

nộp thừa
Hồ sơ

Số tiền hoàn
nộp thừa

Số tiền hoàn
nộp thừa

Số tiền hoàn
nộp thừa

Số tiền hoàn
nộp thừa

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng số

I
Thuế  TNCN  từ  tiền  lương  tiền
công do cá nhân tự quyết toán

II
Hoàn nộp thừa các loại thuế và các
khoản thu khác 

…….

…….

…….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên và đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.




